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[bookmark: _heading=h.2et92p0]CHỦ ĐỀ 1: MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG
				BÀI 1: THIẾT BỊ VÀO - RA
Môn học: Tin Học; Lớp: 7
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]Thời gian thực hiện: 1 tiết
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]I. MỤC TIÊU
[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]1. Kiến thức:
[bookmark: _heading=h.4d34og8]- Biết và nhận ra được các thiết bị vào – ra có nhiều loại, hình dạng khác nhau.
- Biết được chức năng của các thiết bị vào ra trong thu nhận, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin
- Thực hiện đúng các thao tác với cá thiết bị thông dụng của máy tính
- Nêu được ví dụ cụ thể về những thao tác không đúng cách sẽ gây ra lỗi cho thiết bị và hệ thống xử lí
[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]2. Năng lực: 
[bookmark: _heading=h.17dp8vu]- Năng lực tự chủ và tự học
[bookmark: _heading=h.3rdcrjn]- Năng lực giao tiếp và hợp tác
[bookmark: _heading=h.26in1rg]- Năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề
[bookmark: _heading=h.lnxbz9]3. Phẩm chất: Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
[bookmark: _heading=h.35nkun2][bookmark: _heading=h.1ksv4uv]1. Giáo viên 
- Chuẩn bị bài giảng, Tivi, máy tính phòng tin học
2. Học sinh
- Sách giáo khoa, vở ghi 
- Kiến thức đã học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: _heading=h.44sinio]1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
- Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho học sinh
- Nội dung: Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi
- Sản phẩm: Từ yêu cầu Hs vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra 
- Tổ chức thực hiện: GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài
[bookmark: _heading=h.2jxsxqh][image: Cách tạo icon shutdown hoặc Restart ngoài Desktop] Ở lớp 6, các em đã biết, máy tính cần phải có bốn thành phần để hỗ trợ con người xử lí thông tin. Đó là thiết bị vào, thiết bị ra, bộ xử lí và bộ nhớ, trong đó thiết bị vào – ra đóng vai trò quan trọng, giúp máy tính trao đổi dữ liệu với thế giới bên ngoài.
[bookmark: _heading=h.z337ya][bookmark: _heading=h.3j2qqm3]2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
[bookmark: _heading=h.1y810tw]Hoạt động 1: Tìm hiểu thiết bị vào - ra
[bookmark: _heading=h.4i7ojhp]- Mục Tiêu: Nắm được thế nào là thiết bị vào – ra và các loại thiết bị vào ra
[bookmark: _heading=h.1ci93xb]-  Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV
[bookmark: _heading=h.3whwml4]-  Sản phẩm:  Hs hoàn thành tìm hiều kiến thức
[bookmark: _heading=h.2bn6wsx]-  Tổ chức thực hiện:
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của GV và HS

	1. THIẾT BỊ VÀO - RA
- Thiết bị vào được dùng để đưa thông tin vào máy tính như bàn phím, chuột, micro, …
- Thiết bị ra được dùng để đưa dữ liệu từ máy tính ra bên ngoài như màn hình, máy in, loa, …
- Thực tế, thiết bị vào – ra được thiết kế rất đa dạng đáp ứng được những nhu cầu khác nhau của người sử dụng: máy chiếu, bộ điều khiển game, màn hình cảm ứng, tấm cảm ứng (touchpad)
- Một số thiết bị vào – ra còn thực hiện cả chức năng lưu trữ, xử lí dữ liệu. Chẳng hạn: loa thông minh, máy ảnh hay máy ghi hình kĩ thuật số

[image: ]
Ghi nhớ:
- Thiết bị vào được dùng để nhập dữ liệu và mệnh lệnh vào máy tính.
- Thiết bị ra gửi thông tin từ máy tính ra để con người nhận biết được
- Các thiết bị vào – ra có nhiều loại, có những công dụng và hình dạng khác nhau
HSKT: Trả lời được tên các thiết bị trong hình 1.1- SGK

Vận dụng
Câu 1. Em hãy cho biết máy ảnh nhập dữ liệu dạng nào vào máy tính?
A. Con số        B. Văn bản
C. Hình ảnh     D. Âm thanh
Câu 2. Thiết bị nào chuyển âm thanh từ máy tính ra bên ngoài?
A. Máy ảnh        B. Micro
C. Màn hình       D. Loa
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: đưa ra các hoạt động
HĐ1
? Em hãy quan sát Hình 1.1 và trả lời các câu hỏi sau:
1. Các thiết bị trong hình làm việc với dạng thông tin nào?
2. Thiết bị nào tiếp nhận thông tin và chuyển vào máy tính?
3. Thiết bị nào nhận thông tin từ máy tính đưa ra bên ngoài?
[image: ]

HS: Thảo luận, trả lời

*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
GV: đưa ra các hoạt động



HĐ2
[image: ]
1. Mỗi thiết bị vào – ra trong Hình 1.2 làm việc với dạng thông tin nào? Thiết bị nào có cả hai chức năng vào và ra?
2. Máy chiếu là thiết bị vào hay thiết bị ra? Máy chiếu làm việc với dạng thông tin nào?
3. Bộ điều khiển game (Hình 1.3.a) là thiết bị vào hay thiết bị ra?
4. Màn hình cảm ứng (Hình 1.3.b) là thiết bị vào, thiết bị ra hay có cả hai chức năng vào và ra?
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‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌
biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌


[bookmark: _heading=h.qsh70q]
Hoạt động 2: Tìm hiểu an toàn thiết bị 
[bookmark: _heading=h.3as4poj]a) Mục tiêu: Nắm được cách sử dụng máy tính một cách an toàn
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của GV và HS

	2. AN TOÀN THIẾT BỊ
- Khi sử dụng máy tính, em cần tuân theo những quy tắc an toàn để không gây ra lỗi.
- Bảng 1.1. Một số việc nên làm và không nên làm khi sử dụng máy tính 
	Nên làm
	Không nên làm

	Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị
	Thao tác tùy tiện, không theo hướng dẫn

	Giữ bàn tay khô, sạch khi sử dụng máy tính
	Để đồ uống gần chuột, bàn phím, thẻ nhớ, …

	Gõ phím dứt khoát nhưng nhẹ nhàng
	Tác động lên màn hình bằng các vật sắc nhọn

	Sử dụng chức năng Shutdown để tắt máy
	Tắt máy tính bằng cách ngắt điện đột ngột

	Rút điện trước khi lau dọn máy tính
	Chạm vào phần kim loại của máy tính

	Đóng mọi tài liệu và ứng dụng trước khi tắt máy.
	Nối máy tính với máy in khi một trong hai máy đang bật nguồn


Ghi nhớ:
- Đọc kĩ hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi sử dụng thiết bị
- Kết nối các thiết bị đúng cách
- giữ gìn nơi làm việc với máy tính gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh, khô ráo.
Vận dụng
1. Thao tác nào sau đây tắt máy tính một cách an toàn?
A. Sử dụng nút lệnh Restart của windows
B. Sử dụng nút lệnh Shut down của windows
C. Nhấn giữ công tắc nguồn vài giây
D. Rút dây nguồn khỏi ổ cắm
2. Tại sao không nên vừa ăn vừa sử dụng máy tính?
HSKT: Nắm được một số việc nên làm và không nên làm khi sử dụng máy tính
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: tổ chức các hoạt động
HĐ3
Một máy tính để bàn có các cổng kết nối như Hình 1.5
1. Em hãy lắp các thiết bị sau vào đúng cổng của nó bằng cách ghép mỗi chữ cái với số tương ứng:
a) Bàn phím
b) Dây mạng
c) Chuột
d) Màn hình
e) Tai nghe
2. Việc cấp nguồn điện cho máy tính cần được thực hiện trước hay sau các kết nối trên? Tại sao?
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HS: Thảo luận, trả lời
HS: Lấy các ví dụ trong thực tế.
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌
biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 



[bookmark: _heading=h.1pxezwc][bookmark: _heading=h.49x2ik5]3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Nội dung: HS đọc SGK làm các bài tập.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: 
[bookmark: _heading=h.2p2csry]Gv Cho HS nhắc lại KT:
[bookmark: _heading=h.147n2zr]Hs: Nhắc lại các vấn đề đã học
Luyện tập
[bookmark: _heading=h.3o7alnk]Bài 1. Một bộ tai nghe có gắn micro sử dụng cho máy tính là loại thiết bị gì?
A. Thiết bị vào			B. Thiết bị ra
C. Thiết bị vừa vào vừa ra		C. Không phải thiết bị vào - ra
Bài 2. Máy tính của em đang làm việc với một tệp trên thẻ nhớ. Em hãy sắp xếp lại thứ tự các thao tác sau để tắt máy tính an toàn, không làm mất dữ liệu.
a) Chọn nút lệnh Shutdown để tắt máy tính 
b) Đóng tệp đang mở trên thẻ nhớ
c) Chọn “Safe To Remove Hardware” để ngắt kết nối với thẻ nhớ. 
d) Lưu lại nội dung của tệp
HSKT: Làm được bài tập 1
[bookmark: _heading=h.23ckvvd]4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
[bookmark: _heading=h.ihv636]a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Nội dung:.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.
d. Tổ chức thực hiện:
[bookmark: _heading=h.32hioqz]Gv đưa câu hỏi về nhà: 
[bookmark: _heading=h.1hmsyys]Bài 1. Trên màn hình theo dõi, em thấy một người đứng trước camera an ninh. Người đó có biết em đang theo dõi không? Tại sao?
Bài 2. Máy in của em in ra những kí hiệu không mong muốn và em biết lỗi này là do virus gây ra. Em cần phải diệt virus ở máy in hay máy tính? Tại sao?
Bài 3. Hãy đề xuất một số quy tắc để giúp các bạn sử dụng phòng máy tính an toàn và hiệu quả.
HSKT: Có thể vận dụng làm bài tập
5. Hướng dẫn học sinh tự học:
[bookmark: _heading=h.41mghml]- Hướng dẫn học bài cũ: 
[bookmark: _heading=h.2grqrue]- Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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Hinh 1.5

1. Em hay lip cdc thiét bi sau vio diing cdng

cita n bang céch ghép méi chi¥ c4i véi s6

- tuong tmg

) Ban phim

b) Déy mang

©) Chugt

d) Man hinh

W ©) Tai nghe

2. Viée cip ngubn dién cho méy tinh cin
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Hinh 1.5. Cng két ndi cia may tinh va cdc déu néithidt bi

trén? Tai sa0? .
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GV: dua ra cic hoat dong
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1. THIET BI VAO -RA
- Thiét bi vao duoc ding dé dva
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thong tin vao may tinh nhy bin
‘phim, chuét, micro,

- Thiét bi ra dwoc ding dé dua dir
fiéu tir may tinh ra bén ngoai nhw
‘man hioh, méy in, loa,

Thye té, thiét bj vao — ra duge thiét
rit da dang dip img duoc himg
nhu ciu khic nhau cia ngudi s
dung: may chiéu, b6 diéu khién
game, man hinh cim tmg, tim cim
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16t 56 thiét bi vao — ra con thuc
hién ca chirc ning lu trd, xi 1 dir
ligu. Ching han: loa théng minh,
may anh hay may ghi hinh K thuit
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2 Em hiy quan sit Hioh 11 va ty
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Em hay quan sét Hinh 1.1 va tré Ii cac cau héi sau:

1.Céc thiét bi trong hinh 1am viéc véi dang thong tin nao?
2.Thiét bi nao tiép nhan théng tin va chuyén vao may tinh?
3.Thiét bi nao nhan thong tin tif méy tinh dua ra bén ngoai?
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Hinh 1.1. Micro va loa

dugc ding dé dua thong tin

3. Thiét bi nao nhan thong tin ¢

- Qua trinh xi I thng tin clia may tinh gom cic bude sau:
‘may tinh dura ra bén ngoai?
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